
    UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP       

      

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp, năm học 2024-2025 

(thời điểm tháng 5 năm 2025) 

Tổng số: 62 (trong đó có 6 hợp đồng) 

Cán bộ quản lý: 04; 

Giáo viên: 54 (trong đó có 4 hợp đồng) 

Nhân viên: 04 (trong đó có 2 hợp đồng 111) 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí 

việc làm và trình độ được đào tạo; 

- Giáo viên 

TT Môn 
Giáo viên Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Đảng 

viên 

Trình độ chuyên môn 

Tổng Nữ >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 GV văn hóa 39 35 35 4 29 0 25 13 1 

2 Tiếng Anh 5 5 4 1 2 0 3 2 0 

3 Tin học 2 1 2 0 2 0 1 1 0 

4 Âm nhạc 3 2 3 0 3 0 3 0 0 

5 Mỹ thuật 2 1 2 0 2 0 2 0 0 

6 GDTC 3 2 3 0 3 0 3 0 0 

  54 46 49 5 41 0 37 16 1 

- Cán bộ quản lý, nhân viên       

TT Môn Tổng Nữ 
Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Đảng 

viên 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

 

I 
CBQL 4 2 4 0 4 0 4 0 0 

1 Hiệu trưởng 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

2 Phó HT 3 1 3 0 3 0 3 0 0 

II Nhân viên 4 4 2 2 4 0 2 1 1 

1 Kế toán 1 0 1 0 1 0 1   

2 Y tế 1 1 1 0 1 0  1  

3 Hành chính 2 2 0 2 2 0 1  1 

 



b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;  

 

Nội dung Tổng số 
Chuẩn nghề nghiệp 

Tốt Khá Đạt Chưa ĐG 

 Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý  58 48 6 0 4 

I Giáo viên 54 38 6 0 4 

1 Giáo viên văn hóa: 39 31 4  4 

2 Giáo viên chuyên: 15 13 2  1 

 - Tiếng Anh 5 4 1  1 

 - Tin học 2 1 1   

 - Âm nhạc 3 3    

 - Mỹ thuật 2 2    

 - GDTC 3 3    

II Cán bộ quản lý 4 4    

1 Hiệu trưởng 1 1    

2 Phó hiệu trưởng 3 3    

 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 

- Cán bộ quản lý 04, đạt bồi dưỡng 100%;  

- Giáo viên 54, đạt bồi dưỡng 100%. 

Thọ Nghiệp, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Thu Yên 
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